
 ĐVT: Triệu đồng 

 STT  Tên dự án  Chủ đầu tư 
 Quyết định phê duyệt 

chủ trương 

 Tổng mức 

đầu tư 

 Quyết định phê 

duyệt dự án đầu 

tư 

 Kế hoạch 

vốn giai 

đoạn 2021-

2025 đã 

được phân 

bổ 

 Bổ sung kế 

hoạch vốn 

giai đoạn 

2021-2025 

 Kế hoạch 

vốn giai 

đoạn 2021-

2025 sau khi 

bổ sung 

 Ghi chú 

 TỔNG CỘNG 362.530 721.046 1.083.576

 A 

 Bổ sung kế hoạch vốn cho các dự án trong 

kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 

2021-2025 

362.530 261.146 623.676

 I  Lĩnh vực Giáo dục 38.374 30.395 68.769

         1   
 Trường Trung học cơ sở Gia Huynh, huyện 

Tánh Linh 
 UBND huyện Tánh Linh 

 1127/QĐ-UBND ngày 

10/5/2021; 1978/QĐ-

UBND ngày 18/9/2023 

          10.840   
 503/QĐ-SKHĐT 

ngày 12/12/2023 
7.500 3.317 10.817

         2   
 Trường Mẫu giáo Sao Mai, xã Huy Khiêm, 

huyện Tánh Linh 
 UBND huyện Tánh Linh 

 1750/QĐ-UBND ngày 

12/7/2021; 2184/QĐ-

UBND ngày 

16/10/2023 

            5.880   
 143/QĐ-SKHĐT 

ngày 08/7/2024 
3.000 2.880 5.880

         3   
 Trường Tiểu học Đồng Kho 1, huyện Tánh 

Linh 
 UBND huyện Tánh Linh 

 1062/QĐ-UBND ngày 

29/4/2021; 2425/QĐ-

UBND ngày 

16/11/2023 

          10.964   
 176/QĐ-SKHĐT 

ngày 19/7/2024 
6.000 4.964 10.964

         4   
 Trường Mẫu giáo Bình Minh, huyện Đức 

Linh 
 UBND huyện Đức Linh 

 08/NQ-HĐND ngày 

26/01/2024 
          24.691   

 165/QĐ-SKHĐT 

ngày 16/7/2024 
11.000 13.690 24.690

         5   
 Trường Tiểu học Ngô Sỹ Liên, huyện Đức 

Linh 
 UBND huyện Đức Linh 

 1479/QĐ-UBND ngày 

14/6/2021; 2051/QĐ-

UBND ngày 27/9/2023 

          16.418   
 528/QĐ-SKHĐT 

ngày 29/12/2023 
10.874 5.544 16.418

PHÂN BỔ CHI TIẾT KẾ HOẠCH VỐN ĐẦU TƯ CÔNG TRUNG HẠN GIAI ĐOẠN 2021-2025 NGUỒN VỐN XỔ SỐ KIẾN THIẾT

(Kèm theo Nghị quyết số 84/NQ-HĐND  ngày  07/11/2024 của HĐND tỉnh)
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 II  Lĩnh vực giao thông 234.156 120.751 354.907

        1   

 Sửa chữa, nâng cấp đường Nguyễn Đình 

Chiểu và đường Huỳnh Thúc Kháng 

(đoạn từ Khu du lịch Hoàng Ngọc đến 

ngã ba Làng Chài), thành phố Phan Thiết 

 UBND thành phố Phan 

Thiết 

 26/NQ-HĐND ngày 

17/8/2021; 41/NQ-

HĐND ngày 

17/8/2023 

      309.034   

 2234/QĐ-

UBND ngày 

25/10/2023 

174.156 92.751 266.907

 Vốn sử dụng đất 

đã bố trí 42.127 

triệu đồng 

         2   

 Nâng cấp đường Thủ Khoa Huân (đoạn từ 

đường Tôn Đức Thắng đến Cầu Ké), thành 

phố Phan Thiết 

 UBND thành phố Phan 

Thiết 

 43/NQ-UBND ngày 

17/8/2023 
          97.207   

 1627/QĐ-

UBND ngày 

30/8/2024 

60.000 28.000 88.000

 III  Lĩnh vực khu dân cư 30.000 70.000 100.000

         1   

 Dự án khu dân cư phía nam đường Lê Duẩn 

(đoạn quốc lộ 1 đến đường Võ Văn Tần), 

thành phố Phan Thiết 

 UBND thành phố Phan 

Thiết 

 51/NQ-HĐND ngày 

08/12/2021 
        463.984   

 1601/QĐ-UBND 

ngày 27/8/2024 
30.000 70.000 100.000

 IV 
 Chuẩn bị đầu tư và quy hoạch chuyên 

ngành xây dựng 
60.000 40.000 100.000

 B 

 Bổ sung danh mục và kế hoạch vốn các dự 

án vào kế hoạch đầu tư công trung hạn 

giai đoạn 2021-2025  

0 459.900 459.900

 I  Lĩnh vực giáo dục 60.000 60.000

         1   

 Xây dựng mới, sửa chữa, cải tạo một số 

hạng mục công trình Trường Trung học phổ 

thông Nguyễn Văn Linh, huyện Hàm Thuận 

Bắc 

 UBND huyện Hàm Thuận 

Bắc 

 26/NQ-HĐND ngày 

20/6/2024 
          54.594   0 40.000 40.000
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         2    Trường Mẫu giáo Bình Tân, huyện Bắc Bình  UBND huyện Bắc Bình 
 29/NQ-HĐND ngày 

20/6/2024 
          31.626   

 288/QĐ-SKHĐT 

ngày 03/10/2024 
0 20.000 20.000

 II  Lĩnh vực văn hoá 7.000 7.000

         1    Nhà văn hóa xã Bình Tân, huyện Bắc Bình  UBND huyện Bắc Bình 
 834/QĐ-UBND ngày 

05/4/2024 
            9.152   

 293/QĐ-SKHĐT 

ngày 3/10/2024 
7.000 7.000

 III  Chương trình nước sạch nông thôn 68.000 68.000

        1   

 Mở rộng tuyến ống cấp nước và trạm 

bơm tăng áp xã  Hàm Cần, huyện Hàm 

Thuận Nam 

 Trung tâm Nước sạch 

và VSMTNT tỉnh 

 1349/QĐ-UBND 

ngày 11/7/2024 
          8.993   

 309/QĐ-

SKHĐT ngày 

09/10/2024 

8.000 8.000

        2   
  Mở rộng tuyến ống cấp nước  xã Mê Pu, 

Sùng Nhơn và Đa Kai huyện Đức Linh 

 Trung tâm Nước sạch 

và VSMTNT tỉnh 

 34/NQ-HĐND ngày 

17/7/2024 
        37.100   30.000 30.000

        3   
 Mở rộng tuyến ống cấp nước thị trấn Võ 

Xu, xã Vũ Hòa, huyện Đức Linh 

 Trung tâm Nước sạch 

và VSMTNT tỉnh 

 49/NQ-HĐND ngày 

27/7/2024 
        36.500   30.000 30.000

 IV  Lĩnh vực phúc lợi 324.900 324.900

         1   

 Cải tạo, xử lý triệt để ô nhiễm môi trường 

hướng tới đóng cửa bãi rác Bình Tú, xã Tiến 

Thành, thành phố Phan Thiết 

 UBND thành phố Phan 

Thiết 

 36/NQ-HĐND ngày 

17/7/2024 
          91.953   53.200 53.200

         2   

 Sửa chữa, cải tạo Kè bảo vệ bờ biển Đồi 

Dương - Thương Chánh (đoạn kè dọc theo 

công viên Thương Chánh), thành phố Phan 

Thiết 

 UBND thành phố Phan 

Thiết 

 2531/QĐ-UBND ngày 

04/12/2023 
          14.990   

 290/QĐ-SKHĐT 

ngày 03/10/2024 
11.700 11.700
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         3   
 Kè bảo vệ bờ biển xã Bình Thạnh, huyện 

Tuy Phong (giai đoạn 2) 
 UBND huyện Tuy Phong 

 35/NQ-HĐND ngày 

17/7/2024 
          39.712   30.000 30.000

         4   
 Nâng cấp, mở rộng đường Z30A, xã Đông 

Hà 
 UBND huyện Đức Linh 

 04/NQ-HĐND 

26/01/2024 
          69.999   

 142/QĐ-SKHĐT 

ngày 08/7/2024 
50.000 50.000

         5   

 Sửa chữa, nâng cấp đường Trần Hưng Đạo 

(đoạn từ vòng xoay đường 19/4 đến điểm 

giao đường Trần Phú), thành phố Phan Thiết 

 UBND thành phố Phan 

Thiết 

 52/NQ-HĐND ngày 

27/8/2024 
        196.036   100.000 100.000

         6   
 Nút giao thông đấu nối Khu công nghiệp 

Tân Đức với Quốc lộ 1 tại Km1764+631 
 UBND huyện Hàm Tân 

 1513/QĐ-UBND ngày 

14/8/2024 
          24.122   20.000 20.000

         7   
 Cải tạo, sửa chữa hệ thống cầu và đường của 

tỉnh  
 Sở Giao thông vận tải 

 50/NQ-HĐND ngày 

27/8/2024 
          90.298   60.000 60.000
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